
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 

  

9.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: (Mã hồ sơ: 1.004276) 

- Đối với Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp xây dựng, thi công các công 

trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải và khu nƣớc, 

vùng nƣớc; Xây dựng các công trình giao cắt với vùng nƣớc cảng biển, luồng hàng hải hoặc các 

công trình có ảnh hƣởng đến hoạt động hàng hải nhƣ cầu, đƣờng dây điện, cáp treo, các công 

trình ngầm, giàn khoan, điện gió, thủy điện, nhiệt điện và các công trình tƣơng tự khác; Thi 

công, đầu tƣ xây dựng các công trình trong vùng biển Việt Nam ảnh hƣởng đến hoạt động hàng 

hải: Chủ đầu tƣ gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến 01 bộ hồ sơ đến Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa. 

- Đối với Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp Bến cảng, cầu cảng tiếp nhận 

tàu biển giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công 

bố. Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về bến cảng, cầu cảng tiếp nhận tàu biển 

giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công bố: 

doanh nghiệp cảng gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Đối với Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp xây dựng, thi công các công 

trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải và khu nƣớc, 

vùng nƣớc; Thi công, đầu tƣ xây dựng các công trình trong vùng biển Việt Nam ảnh hƣởng đến 

hoạt động hàng hải: 

+ Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chƣa hợp lệ thì chậm 

nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa 

hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, chậm nhất 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa lấy ý kiến của doanh 

nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản xin ý kiến cùng hồ sơ liên quan kèm 

theo, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan đƣợc lấy ý kiến có văn bản tham gia ý kiến gửi 

tới Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

+ Chậm nhất 03 ngày làm việc từ khi nhận đƣợc ý kiến của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

liên quan, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa phải có quyết định phê duyệt Phƣơng 

án bảo đảm an toàn hàng hải và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến cho Chủ đầu tƣ. Trong trƣờng hợp không phê duyệt phƣơng án bảo đảm 

an toàn hàng hải phải có văn bản trả lời Chủ đầu tƣ và nêu rõ lý do. 

- Đối với Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp xây dựng các công trình giao 

cắt với vùng nƣớc cảng biển, luồng hàng hải hoặc các công trình có ảnh hƣởng đến hoạt động 

hàng hải nhƣ cầu, đƣờng dây điện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, điện gió, thủy 

điện, nhiệt điện và các công trình tƣơng tự khác: 

+ Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chƣa hợp lệ thì chậm 

nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa 

hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, chậm nhất 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa lấy ý kiến của doanh 

nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 



Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản xin ý kiến cùng hồ sơ liên quan kèm 

theo, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan đƣợc lấy ý kiến có văn bản tham gia ý kiến gửi 

tới Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

+ Chậm nhất 01 ngày làm việc từ khi nhận đƣợc ý kiến của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

liên quan, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa phải lấy ý kiến chấp thuận của Cục 

Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

xin ý kiến của Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa, Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt 

Nam có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải gửi 

Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; trƣờng hợp không chấp thuận phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do; 

+ Chậm nhất 03 ngày làm việc từ khi nhận đƣợc ý kiến của Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt 

Nam, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa phải có quyết định phê duyệt Phƣơng án 

bảo đảm an toàn hàng hải và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến cho Chủ đầu tƣ. Trong trƣờng hợp không phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an 

toàn hàng hải phải có văn bản trả lời Chủ đầu tƣ và nêu rõ lý do. 

- Đối với Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp Bến cảng, cầu cảng tiếp nhận 

tàu biển giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công 

bố. Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về bến cảng, cầu cảng tiếp nhận tàu biển 

giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công bố: 

+ Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chƣa hợp lệ thì chậm nhất 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam hƣớng dẫn 

doanh nghiệp cảng hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, chậm nhất 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng đối với Hồ sơ đánh giá kết cấu hạ tầng 

bến cảng, cầu cảng đáp ứng tiếp nhận tàu biển giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ 

thuật của tàu biển tại Quyết định công bố; ý kiến của Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội 

địa, doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, đơn vị liên quan 

đối với nội dung phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản xin ý kiến cùng hồ sơ liên quan kèm theo, các cơ quan liên quan có văn bản tham 

gia ý kiến gửi tới Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam; 

+ Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thuộc Bộ Xây dựng, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa, doanh nghiệp bảo đảm 

an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, đơn vị, Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt 

Nam có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trƣơng cho phép bến cảng, cầu cảng tiếp 

nhận tàu biển giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định 

công bố. Chậm nhất 05 ngày làm việc, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận hoặc không chấp 

thuận; 

+ Chậm nhất 05 ngày làm việc từ khi có văn bản của Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đƣờng 

thủy Việt Nam phải có quyết định phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải và gửi trực 

tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp 

cảng. Trong trƣờng hợp không phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải phải có văn bản 

trả lời doanh nghiệp cảng và nêu rõ lý do. 

9.2. Cách thức thực hiện: 

Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

9.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 



- Đối với Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp xây dựng, thi công các công 

trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải và khu nƣớc, 

vùng nƣớc; Xây dựng các công trình giao cắt với vùng nƣớc cảng biển, luồng hàng hải hoặc các 

công trình có ảnh hƣởng đến hoạt động hàng hải nhƣ cầu, đƣờng dây điện, cáp treo, các công 

trình ngầm, giàn khoan, điện gió, thủy điện, nhiệt điện và các công trình tƣơng tự khác; Thi 

công, đầu tƣ xây dựng các công trình trong vùng biển Việt Nam ảnh hƣởng đến hoạt động hàng 

hải: 

+ Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Văn bản đề nghị phê duyệt phƣơng án bảo đảm an toàn hàng 

hải theo mẫu; 

+ Bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định đầu tƣ xây dựng công trình; 

+ Bản sao hoặc bản sao điện tử bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình; 

+ Bản chính phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. 

- Đối với Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp Bến cảng, cầu cảng tiếp nhận 

tàu biển giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công 

bố. Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về bến cảng, cầu cảng tiếp nhận tàu biển 

giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công bố: 

+ Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Văn bản đề nghị phê duyệt phƣơng án bảo đảm an toàn hàng 

hải theo mẫu; 

+ Bản chính Hồ sơ đánh giá kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng đáp ứng tiếp nhận tàu biển giảm 

tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công bố; 

+ Bản chính Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

9.4. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp xây dựng, thi công các công 

trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải và khu nƣớc, 

vùng nƣớc; Thi công, đầu tƣ xây dựng các công trình trong vùng biển Việt Nam ảnh hƣởng đến 

hoạt động hàng hải: 

Chậm nhất 03 ngày làm việc từ khi nhận đƣợc ý kiến của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên 

quan, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa phải có quyết định phê duyệt Phƣơng án 

bảo đảm an toàn hàng hải và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến cho Chủ đầu tƣ. Trong trƣờng hợp không phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an 

toàn hàng hải phải có văn bản trả lời Chủ đầu tƣ và nêu rõ lý do. 

-  Đối với phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp xây dựng các công trình giao 

cắt với vùng nƣớc cảng biển, luồng hàng hải hoặc các công trình có ảnh hƣởng đến hoạt động 

hàng hải nhƣ cầu, đƣờng dây điện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, điện gió, thủy 

điện, nhiệt điện và các công trình tƣơng tự khác: 

Chậm nhất 03 ngày làm việc từ khi nhận đƣợc ý kiến của Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt 

Nam, Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa phải có quyết định phê duyệt Phƣơng án 

bảo đảm an toàn hàng hải và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến cho Chủ đầu tƣ. Trong trƣờng hợp không phê duyệt phƣơng án bảo đảm an 

toàn hàng hải phải có văn bản trả lời Chủ đầu tƣ và nêu rõ lý do. 

- Đối với phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải thuộc trƣờng hợp Bến cảng, cầu cảng tiếp nhận 

tàu biển giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công 

bố. Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về bến cảng, cầu cảng tiếp nhận tàu biển 

giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công bố: 



Chậm nhất 05 ngày làm việc từ khi có văn bản của Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đƣờng thủy 

Việt Nam phải có quyết định phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải và gửi trực tiếp 

hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho Doanh nghiệp cảng. 

Trong trƣờng hợp không phê duyệt phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải phải có văn bản trả lời 

doanh nghiệp cảng và nêu rõ lý do. 

9.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam, Cảng vụ hàng 

hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

b) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng hải và Đƣờng thủy Việt Nam, Cảng vụ hàng 

hải/Cảng vụ đƣờng thủy nội địa; 

d) Cơ quan phối hợp: doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

9.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. 

9.8. Phí, lệ phí: Không có. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thủ tục hành chính: 

- Đơn đề nghị phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải; 

- Quyết định phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. 

9.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thủ tục hành chính đính kèm: 

Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÊN CHỦ ĐẦU TƢ/ 

DOANH NGHIỆP CẢNG 
_____________ 

Số: ............. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......, ngày .....tháng .....năm .. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải 
_____________ 

Kính gửi:.....................(1)...................... 

 

Tên chủ đầu tƣ/Doanh nghiệp cảng:..................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật:.............................................................................. 

Đăng ký kinh doanh:............................................................................................. 

Địa chỉ:................................................................................................................. 

Số điện thoại liên hệ:............................................................................................ 

Đề nghị ........................(1)...........................xem xét, phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn 

hàng hải, với các thông tin dƣới đây: 

Trƣờng hợp tiến hành xây dựng, thi công các cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu 

nƣớc, vùng nƣớc 

1. Tên công trình:......................................................................................................... 

2. Vị trí xây dựng công trình: ........................................................................................ 

3. Thời gian thực hiện: .................................................................................................. 

4. Bản sao văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có):............................. 

5. Văn bản kèm theo: .................................................................................................... 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Quyết định xây dựng công trình; 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình; 

- Bản chính Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. 

Trƣờng hợp bến cảng, cầu cảng tiếp nhận tàu biển giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn 

thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công bố 

1. Tên bến cảng, cầu cảng:............................................................................................. 

2. Vị trí bến cảng, cầu cảng: ............................................................................................. 

3. Thông số kỹ thuật (trọng tải, kích thƣớc, lƣợng giãn nƣớc) của tàu biển: ................ 

4. Bản sao văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có):............................. 

5. Văn bản kèm theo: .................................................................................................... 

- Bản chính Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. 

- Bản chính Hồ sơ đánh giá kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng đáp ứng tiếp nhận tàu biển 

giảm tải có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số kỹ thuật của tàu biển tại Quyết định công bố. 

Kính đề nghị .....................(1)................... xem xét, giải quyết. 

  

CHỦ ĐẦU TƢ/DOANH NGHIỆP CẢNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

(1) Tên của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an toàn hàng hải. 


